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1. Giới thiệu 
Trong bối cảnh cạnh tranh 

ngày càng trở nên gây gắt hơn, 
bản thân các doanh nghiệp không 
còn cạnh tranh với tư cách là các 
thực thể riêng biệt nữa mà thay 
vào đó là thành viên của các 
chuỗi cung ứng riêng biệt, môi 
trường kinh doanh năng động đòi 

hỏi các đối tác tích hợp chia sẻ 
tài nguyên trong chuỗi cung ứng 
thượng nguồn và hạ nguồn để đạt 
được lợi ích mong muốn (Carter 
và cộng sự, 2015). Nắm giữ chiến 
lược nguồn lực và thông tin trong 
tổ chức sẽ tạo ra giá trị với các 
đối tác trong chuỗi cung ứng, 
thông tin và kiến thức kết hợp 

được chuyển đổi thành những 
năng lực có giá trị từ đó thúc đẩy 
hiệu suất tổ chức vượt trội, qua đó 
năng lực quản trị chuỗi cung ứng 
(SCMC) như áp dụng quy trình 
chuỗi cung ứng, tích hợp các quy 
trình, hoạt động trên chuỗi cung 
ứng tạo ra năng suất và tăng giá 
trị dẫn đến hiệu suất chuỗi cung 
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Abstract:
	 This research examines the relationship between total quality management, 

supply chain management capabilities and organizational performance. Surveyed data 
was collected from 249 leaders, managers and employees working at pharmaceutical 
company in the South Central provinces, structural equation modeling was used 
to validate data and examine the hypothesized relationships. The result of structural 
equation modeling showed that the supply chain management capabilities has a strong 
positive impact on the organizational performance and followed by the total quality 
management has the second strong positive impact on the organizational performance. 
Based on the findings, some implications are drawn to help that the managers of 
manufacturing enterprises improve supply chain management capabilities and total 
quality management thereby contributing to increasing organizational performance.

Keywords: Organizational performance, total quality management, supply chain 
management capabilities. 



Số 66 (76) - Tháng 09 - 10/2022  PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP  

                                                Nghiên Cứu & Trao Đổi

25

ứng tăng theo (Prajogo và cộng 
sự, 2016). Bên cạnh đó quản lý 
chất lượng tổng thể (TQM) đóng 
một vai trò quan trọng trong việc 
nâng cao khả năng cạnh tranh 
của một tổ chức, sự kết hợp cả 
TQM và SCMC được gọi là nền 
tảng cho việc cải thiện hiệu suất 
kinh doanh của tổ chức (Zaid và 
cộng sự, 2020). Trong đó SCMC 
đề cập đến các hoạt động thượng 
nguồn, hạ nguồn, các quy trình 
nội bộ bao gồm cả các vấn đề 
bên trong và bên ngoài tổ chức là 
sự điều phối có cấu trúc và tích 
hợp kinh doanh các quy trình 
ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức 
đối tác kênh cung ứng để đánh 
giá, phân tích, liên tục phát triển 
hàng hóa, dịch vụ, quá trình để 
xây dựng giá trị đáp ứng khách 
hàng cuối cùng của thị trường, 
cải thiện mức độ hài lòng của 
khách hàng, nâng cao hiệu suất 
chuỗi cung ứng thông qua TQM 
và cải tiến liên tục hệ tư tưởng 
lan tỏa bên trong các thành viên 
mạng lưới chuỗi cung ứng từ đó 
cải thiện hoạt động của tổ chức 
(Kaur và cộng sự, 2019). Ngoài 
ra các nghiên cứu gần đây tiếp 
cận riêng lẻ từng yếu tố TQM 
và SCMC tác động đến kết quả 
kinh doanh của doanh nghiệp, 
bên cạnh đó có rất ít công trình 
nghiên cứu kết hợp cả 2 yếu 
tố đồng thời, đặc biệt khoảng 
trống trong bối cảnh ngành dược 
phẩm tại thị trường VN là lĩnh 
vực liên quan đến sức khoẻ của 
toàn xã hội đóng vai trò trách 
nhiệm với cộng đồng, các tổ 
chức chưa quan tâm nhiều đến 
TQM và SCMC vẫn đến hạn chế 
(Jadallah và Bhatti, 2020). Trên 
cơ sở đó khảo sát dữ liệu từ nhà 
lãnh đạo, quản lý và nhân viên 
các công ty dược phẩm ở các 

tỉnh Nam Trung Bộ góp phần ý 
nghĩa cả lý thuyết và thực tiễn 
đưa ra hàm ý quản trị là cơ sở 
để các công ty kinh doanh dược 
phẩm vừa có vai trò góp phần 
sức khoẻ cho cộng đồng vừa 
nâng cao hiệu suất tổ chức bền 
vững trong ngắn và dài hạn.
2. Cơ sở lý thuyết và mô hình 
nghiên cứu
2.1 Cơ sở nghiên cứu

2.1.1 Quản lý chất lượng toàn 
diện (TQM)

TQM được định nghĩa là một 
triết lý và nguyên tắc quản lý xác 
định hướng để cải tiến liên tục, 
các nguyên tắc này đề xuất các 
biện pháp được thực hiện với kỹ 
thuật đánh giá về TQM, là công 
cụ hỗ trợ quản lý vừa đảm bảo 
phát triển sản phẩm và năng suất, 
nó đã cho thấy có ảnh hưởng tích 
cực đến chất lượng sản phẩm, 
một công ty nên có định hướng 
khách hàng và phải nhận thức về 
các kỳ vọng trước khi chào hàng 
bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ 
nào, những kỳ vọng này cũng cần 
được giám sát liên tục bởi công 
ty (Nguyen và Harrison, 2018). 
Nhiều nghiên cứu đã nhấn mạnh 
sự cần thiết phải có sự tham gia 
sớm của khách hàng vào nội bộ 
quá trình cải tiến để đảm bảo sự 
hài lòng tổng thể của khách hàng, 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm 
là một trong những bộ phận quan 
trọng trong ngành dược phẩm và 
hiện đang phải đối mặt với thách 
thức lớn về năng suất, là cơ sở 
quan trọng trong hiệu quả hoạt 
động của bất kỳ tổ chức nào, do 
đó điều quan trọng là phải tập 
trung vào các khía cạnh chất 
lượng trong thiết lập dược phẩm 
(Sharma và Modgil, 2019).

2.1.2 Năng lực quản trị chuỗi 
cung ứng (SCMC)

Các năng lực quan trọng của 
quản trị chuỗi cung ứng là những 
năng lực đạt được khi triển khai 
chất lượng toàn diện thông qua 
năng lực hợp tác với nhà cung 
ứng chiến lược năng lực quản trị 
tồn kho, nó có tầm quan trọng 
trong tạo ra sự khác biệt lợi thế 
cạnh tranh, SCMC đóng vai trò 
như một cấu trúc đa biến được 
tạo nên từ bốn đặc điểm: chất 
lượng điều phối, khả năng trao 
đổi chi tiết chất lượng, khả năng 
kết hợp và chuỗi cung ứng khả 
năng cảm thụ (Yu và cộng sự, 
2019). Hơn nữa các nghiên cứu 
trước đây nói rằng trao đổi thông 
tin là một khả năng chuỗi cung 
ứng đáng chú ý, khả năng chia sẻ 
thông tin chiến lược của một tổ 
chức liên quan đến quá trình và 
chất lượng sản phẩm một cách 
xây dựng và có tổ chức với các 
đồng hành trong chuỗi cung ứng 
của nó được gọi là khả năng trao 
đổi thông tin chất lượng, các 
công ty kinh doanh trở nên năng 
động hơn đòi hỏi ngày càng khắc 
khe của khách hàng thì khâu 
quản trị chuỗi cung ứng trở nên 
vô giá đối với tổ chức (Zaid và 
cộng sự, 2021). 

2.1.3 Hiệu suất tổ chức (OP)
Trong bối cảnh thị trường có 

nhiều biến động như hiện nay 
các tổ chức cố gắng phát triển 
sản phẩm chất lượng nhằm nâng 
cao hiệu quả kinh doanh, ngoài 
ra quản trị chuỗi cung ứng có 
vai trò quan trọng trong việc cải 
thiện hiệu suất tổ chức và cụ thể 
năng lực hợp tác, năng lực quản 
trị mối quan hệ, thông tin có mối 
tương quan hiệu suất tài chính 
và tương quan với việc mở rộng 
thị trường (Yen và Hung, 2017). 
Đối tác chuỗi cung ứng với các 
hệ thống tương thích, các thủ tục 
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và quy trình bên trong và bên 
ngoài, chia sẻ các khả năng và tài 
nguyên trong thời gian thực, do 
đó, nâng cao hiệu suất hoạt động 
và khả năng cạnh tranh trên toàn 
bộ nguồn cung cấp chuỗi cung 
ứng, như là tích hợp quy trình 
chuỗi cung ứng tương thích 
đảm bảo sự sẵn có của các sản 
phẩm phù hợp, đến đúng người 
tiêu dùng, tại đúng lúc với mức 
giá cạnh tranh, tăng cường hoạt 
động của các đối tác trong chuỗi 
cung ứng và hiệu suất cạnh tranh 
(Rajaguru và Matanda, 2019). 
2.2 Mô hình nghiên cứu

2.2.1 Mối liên hệ giữa quản 
lý chất lượng toàn diện và hiệu 
suất tổ chức

TQM là một triết lý quản lý 
khuyến khích các công ty tham 
gia theo hướng liên tục cải tiến, 
quản lý đảm bảo chất lượng và 
các biện pháp kiểm soát chất 
lượng để đáp ứng khách hàng kỳ 
vọng (Koval và cộng sự, 2018). 
Hiệu quả việc thực hiện các 
thông lệ TQM được liên kết trực 
tiếp với sự hài lòng của khách 
hàng nội bộ, nghĩa là cải thiện 
sự hài lòng trong công việc hoặc 
nâng cao thái độ liên quan đến 
công việc dẫn đến cải thiện hiệu 
suất tổ chức, TQM giúp các tổ 
chức đạt được lợi thế cạnh tranh 
so với các đối thủ để đạt được 
hoạt động bền vững (Yadav và 
cộng sự, 2018). Triển khai TQM 
có một tác động tích cực đến 
hiệu suất chất lượng, do đó có tác 
động lớn đến hiệu suất tổ chức, 
nó có tác động trực tiếp đến chi 
phí, số lượng khiếm khuyết 
trong quá trình chất lượng, phân 
phối, sử dụng năng lực và tỷ lệ 
đổi mới (Sharma và Modgil, 
2019). Dựa trên những phát hiện 
bởi nghiên cứu thực nghiệm ở 

trên trước đây giữa mối quan hệ 
quản lý chất lượng toàn diện với 
hiệu suất của tổ chức và từ thông 
qua thảo luận nhóm chuyên gia, 
nghiên cứu đã đề xuất giả thuyết 
như sau: 

H1: Quản lý chất lượng toàn 
diện có tác động tích cực đến 
hiệu suất tổ chức. 

2.2.2 Mối liên hệ giữa năng 
lực quản trị chuỗi cung ứng số 
và hiệu suất tổ chức

SCMC được tạo thành từ ba 
loại: khả năng kết hợp và hợp tác 
nội bộ, khả năng nhạy cảm của 
chuỗi cung ứng và khả năng chia 
sẻ thông tin chất lượng, tiến trình 
của SCMC được hỗ trợ bởi các 
khả năng công nghệ thông tin và 
khả năng chia sẻ thông tin chất 
lượng, dẫn đến OP, để thiết lập 
niềm tin giữa các đối tác trong 
chuỗi cung ứng, việc bổ sung sử 
dụng hợp tác chuỗi cung ứng là 
cần thiết, OP có liên quan rất lớn 
với sự kết hợp chặt chẽ hơn (Huo 
và cộng sự, 2014). Ngoài ra, 
SCMC được phát hiện có đáng 
chú ý về hiệu quả hoạt động của 
tổ chức, sự đổi mới công nghệ 
là đáng chú ý với khả năng năng 
động của chuỗi cung ứng (tức 
là kết hợp chuỗi cung ứng, chia 
sẻ thông tin chuỗi cung ứng và 
chuỗi cung ứng hợp tác), bằng 
cách thiết lập cơ sở hạ tầng công 
nghệ khả thi giữa chuỗi cung ứng 
đối tác, nội bộ tổ chức được cải 
thiện; cơ sở hạ tầng công nghệ 
khả thi là cũng là động lực chính 
giúp cải thiện khả năng động của 
chuỗi cung ứng (Zaid và cộng 
sự, 2021). Căn cứ trên các mối 
quan hệ giữa năng lực quản trị 
chuỗi cung ứng và hiệu suất tổ 
chức ở trên và đồng thời kết hợp 
thảo luận chuyên gia nghiên cứu 
đề xuất giả thuyết sau: 

H2: Năng lực quản trị chuỗi 
cung ứng có tác động tích cực 
đến hiệu suất tổ chức.

Trên cơ sở lý thuyết vai trò 
quan trọng của các nguồn lực 
động như kỹ năng và các năng 
lực đóng vai trò trong việc nâng 
cao lợi thế cạnh tranh tạo ra hiệu 
suất của tổ chức (Barney, 1991). 
Tuy nhiên, để toàn diện các 
nguồn lực và khả năng này liên 
tục tạo ra giá trị thay đổi nhanh 
chóng và không thể đoán trước, 
những thuộc tính, năng lực, quy 
trình tổ chức, kiến thức và các kỹ 
năng cho phép một công ty đạt 
được hiệu suất vượt trội so với 
các đối thủ, năng lực quản trị 
chuỗi cung ứng là khả năng tích 
hợp các nguồn lực bên trong và 
bên ngoài tạo ra hiệu suất tổ chức 
(Wu và cộng sự, 2006). Bên cạnh 
đó TQM là phương pháp tiếp cận 
dựa trên khách hàng, liên tục tìm 
cách đáp ứng khách hàng yêu cầu 
thông qua cải tiến liên tục, trong 
khi chuỗi cung ứng tập trung vào 
dòng chảy hiệu quả từ nguyên 
liệu thô đến thành phẩm từ nhà 
cung cấp cho người tiêu dùng, 
triết lý quản lý cả SCMC và 
TQM đều nhấn mạnh sự hài lòng 
của khách hàng (Vanichchinchai 
và Igel, 2009). Kết hợp thảo luận 
chuyên gia nhằm phù hợp với bối 
cảnh đặc thù của các công ty dược 
phẩm ở các tỉnh Trung Bộ. Do đó 
nghiên cứu này cho rằng yếu tố 
TQM, SCMC tác động tích cực 
đến hiệu suất tổ chức, trên cơ sở 
đó đề xuất mô hình nghiên cứu 
với hai giả thuyết riêng biệt như 
trong Hình 1. 
3. Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết mục tiêu nghiên 
cứu này, tác giả sử dụng các 
phương pháp nghiên cứu theo 
trình tự phương pháp định tính, 
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định lượng và định tính được thể 
hiện như sau: Nghiên cứu định 
tính được thực hiện thông qua 2 
nhóm: Nhóm 1 bao gồm 8 người 
có trình độ thạc sĩ hiện là giám 
đốc các công ty dược phẩm đại 
diện ở 8 tỉnh Nam Trung Bộ tiến 
hành thảo luận tay đôi và nhóm 
2 thảo luận nhóm gồm 3 chuyên 
gia có trình độ tiến sĩ chuyên 
ngành quản trị kinh doanh am 
hiểu lĩnh vực quản trị kinh doanh 

nhằm xác định và đồng thời hiệu 
chỉnh mô hình nghiên cứu cũng 
như các biến quan sát đo lường 
của các thành phần TQM, SCMC 
và OP tại các công ty dược phẩm 
đã được tác giả đề xuất trên cơ 
sở các nghiên cứu thực nghiệm 
trước đó. Cụ thể có 5 biến quan 
sát đã được điều chỉnh từ Sharma 
và Modgil (2019) sử dụng để đo 
lường TQM; 5 biến quan sát đã 
được điều chỉnh từ Zaid và cộng 

sự  (2021) để đo lường SCMC 
và 6 biến quan sát được điều 
chỉnh từ công trình nghiên cứu 
của nhóm tác giả Rajaguru và 
Matanda (2019) để đo lường 
biến phụ thuộc OP. Trong thảo 
luận tay đôi và nhóm tập trung, 
tác giả đã giải thích cho các 
thành viên hiểu rõ về các khái 
niệm trong mô hình nghiên cứu 
đề xuất và các biến quan sát đo 
lường, cụ thể là TQM, SCMC và 
OP qua đó các thành viên tiến 
hành trao đổi và bày tỏ quan 
điểm. Kết quả thảo luận cho thấy 
cơ bản những thành viên tham 
gia thảo luận đều đồng ý với mô 
hình đề xuất. Bên cạnh đó các 
thành viên đóng góp ý kiến phần 
lớn xoay quanh việc chỉnh sửa 
các thuật ngữ của các biến quan 
sát sao cho dễ hiểu để phù hợp 
với các công ty dược phẩm ở các 
tỉnh Nam Trung Bộ. Sau khi góp 
ý từ các chuyên gia, tác giả hoàn 
thiện bảng câu hỏi khảo sát gồm 
16 biến quan sát (Bảng 1) đo 
lường các khái niệm được thiết 
kế bằng thang đo Likert 5 bậc (từ 
1 là hoàn toàn không đồng ý đến 
5 là hoàn toàn đồng ý) và 5 biến 
quan sát nhân khẩu học (Bảng 
2). Từ kết quả sau khi phân tích 
định lượng, tác giả tiếp tục tiến 
hành phỏng vấn sâu chuyên gia 
về kết quả nhằm tái khẳng định 
kết quả cũng như đề xuất hàm ý 
quản trị sát theo thực tiễn.

Nghiên cứu định lượng được 
thực hiện 2 giai đoạn. Giai đoạn 
sơ bộ với số mẫu 49, nhằm kiểm 
tra độ tin cậy các biến quan sát 
thông qua phân tích Cronbach’s 
Alpha bởi phần mềm SPSS 26.0 
và sử dụng điểm cắt là 0,70. Nếu 
có giá trị Cronbach’s Alpha nhỏ 
hơn ngưỡng đã thiết lập, nó sẽ bị 
loại bỏ và không đưa vào phân 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Ghi chú: TQM: Quản lý chất lượng toàn diện; SCMC: 
Năng lực quản trị chuỗi cung ứng; OP: Hiệu suất tổ chức. 

H1(+) 
OP 

H2(+) 
SCMC 

TQM 

 

Bảng 1. Đo lường các biến trong mô hình nghiên cứu

Ký hiệu Biến quan sát Nguồn

Quản lý chất lượng toàn diện 

TQM1 Chất lượng sản phẩm

Điều chỉnh của tác giả 
theo chuyên gia và
Sharma và Modgil 
(2019)

TQM2 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

TQM3 Hỗ trợ từ quản lý cao nhất

TQM4 Duy trì năng suất

TQM5 Tập trung vào khách hàng

Năng lực quản trị chuỗi cung ứng 

SCMC1 Năng lực quản trị quy trình

Điều chỉnh của tác giả 
theo  chuyên gia và 
Zaid và cộng sự  (2021)

SCMC2 Năng lực hợp tác với nhà cung cấp chiến lược

SCMC3 Năng lực quản trị mối quan hệ chuỗi cung ứng

SCMC4 Năng lực trao đổi thông tin chất lượng

SCMC5 Năng lực quản trị tồn kho

Hiệu suất tổ chức 

OP1 Hiệu quả trong việc đáp ứng những thay đổi của 
nhu cầu thị trường

Điều chỉnh của tác giả 
theo  chuyên gia và
Rajaguru và Matanda
(2019)

OP2 Hiệu quả cung cấp các sản phẩm chất lượng đáng 
tin cậy

OP3 Hiệu quả trong việc giao hàng đúng giờ

OP4 Giảm thời gian giao hàng cho các đơn đặt hàng 
của khách hàng

OP5 Giảm chi phí để tiếp cận khách hàng

OP6 Giảm chi phí hàng tồn kho

OP6 Giảm chi phí chung



PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP   Số 66 (76) - Tháng 09 - 10/2022

Nghiên Cứu & Trao Đổi

28

tích sâu hơn, kết quả các biến quan 
sát đều đạt yêu cầu. Tiếp tục thực 
hiện giai đoạn chính thức, nhằm 
kiểm tra các giả thuyết và đánh 
giá các biến quan sát, nghiên cứu 
tiến hành thực hiện khảo sát trong 
thời gian 60 ngày (từ ngày 01/02/ 
2022 đến ngày 02/04/2022). Để 
tránh các vấn đề đạo đức, tác giả 
nhấn mạnh rằng cuộc khảo sát 
này hoàn toàn tự nguyện và dữ 
liệu cung cấp của họ như ý kiến, 
nhận thức và thông tin nhân khẩu 
học sẽ được ẩn danh, mã hóa, lưu 
giữ bí mật và chỉ được sử dụng 
cho mục đích nghiên cứu. Tuyên 
bố này được thể hiện trong phần 
giới thiệu của bảng câu hỏi, bảng 
câu hỏi được ra bản in ra giấy 
và chuyển trực tiếp cho những 
người được hỏi. Để kiểm định 
mô hình nghiên cứu đề xuất tác 
giả tiến hành khảo sát với bộ 16 
câu hỏi, để đảm bảo kích thước 
mẫu sử dụng phân tích nhân tố 
khám phá (EFA), nghiên cứu dựa 
trên quan điểm của Hair và cộng 
sự (2018) để xác định kích thước 
mẫu thoả điều kiện với ít nhất 5 
mẫu trên biến quan sát, vì vậy 
số quan sát tối thiểu cần thiết là 
16×5 = 90 quan sát. Đo đó tổng 
số 280 công ty đã đồng ý tham 
gia cuộc khảo sát, mỗi công ty 
chỉ gửi 1 bảng khảo sát, trong đó 
12 bảng câu hỏi đã bị loại vì hơn 
10% dữ liệu bị thiếu, 10 bảng hỏi 
đánh 2 mức trong cùng câu và 9 
câu được người chọn cùng một 
mức cho tất cả các câu trong bản 
hỏi. Cuối cùng, một tập dữ liệu 
bao gồm 249 bảng câu hỏi được 
sử dụng đạt tỷ lệ 88,9% để phân 
tích dữ liệu qua các bước phân 
tích Cronbach’s Alpha, nhân tố 
khẳng định (CFA), mô trình cấu 
trúc tuyến tính (SEM), bootstrap 
với số mẫu n = 5000 cuối cùng 

xử lý Anova kiểm định các biến 
định tính, kết quả phân tích dữ 
liệu được thể hiện ở mục kết 
quả nghiên cứu. Phương pháp 
định tính được thực hiện phỏng 
vấn sâu tay đôi với 3 chuyên gia 
(khác 11 chuyên gia ban đầu) về 
kết quả sau khi phân tích định 
lượng xác định được mối quan 
hệ và mức độ tác động của TQM, 
SCMC và OP nhằm tái khẳng 
định kết quả nghiên cứu thực 
nghiệm cũng như đề xuất hàm ý 
chính sách cho các công ty bám 
sát theo thực tiễn.
4. Kết quả nghiên cứu và thảo 
luận
4.1 Kết quả nghiên cứu

Đặc điểm mẫu khảo sát được 
thể hiện ở Bảng 2. 

Kết quả xử lý Cronbach’s 
alpha lớn hơn 0,7 và giá trị AVE 
lớn hơn 0,5 đáp ứng các điều kiện 
để phân tích các bước tiếp theo. 
Do đó, có thể kết luận rằng mối 
quan hệ giữa các giả thuyết của 
mô hình đề xuất có tương quan 

với nhau. Phân tích này được 
thực hiện bằng cách đánh giá một 
tập hợp các chỉ số như CMIN/
DF, GFI, TLI, CFI và RMSEA. 
Những giá trị trong nghiên cứu 
này thỏa mãn các ngưỡng chấp 
nhận được xác định của các tác 
giả nghiên cứu có liên quan trước 
đây được thể hiện trong Bảng 3 
tóm tắt các chỉ số mô hình phù 
hợp, các ngưỡng chấp nhận theo 
Hair và cộng sự (2018) và các kết 
quả. Nhìn chung, có thể kết luận 
rằng mô hình này là phù hợp và 
hợp lệ. Bước tiếp theo được tiến 
hành để xác định mối quan hệ 
các biến của mô hình bằng cách 
sử dụng các giá trị p-value. Các 
mức ý nghĩa thống kê được biểu 
thị bằng giá trị p từ 0 đến 1, khi 
giá trị p ≤ 0,05, nó cho thấy có 
ý nghĩa thống kê. Trong nghiên 
cứu này, các giá trị p đều nhỏ 
hơn 0,05 và dương nên có thể kết 
luận rằng tất cả các biến đều có ý 
nghĩa thống kê và có mối tương 
quan nhau là đáng kể. Có nghĩa 

Bảng 2. Đặc điểm mẫu

Danh mục Mô tả Tần số Tỷ lệ (%)

Loại hình công ty

Doanh nghiệp tư nhân 22 8,8

Công ty TNHH MTV 107 43,0

Công ty Cổ phần 95 38,2

Công ty liên doanh 25 10,0

Quy mô công ty

Nhỏ 78 31,3

Vừa 133 53,4

Lớn 38 15,3

Vị trí việc làm

Tổng/phó giám đốc 43 17,3

Giám/phó đốc 131 52,6

Trưởng/phó phòng 75 30,1

Thâm niên 
trong ngành

Dưới 5 năm 86 34,5

5 - 10 năm 118 47,4

Trên 10 năm 45 18,1

Trình độ học vấn

Dưới đại học 92 36,9

Đại học 125 50,2

Sau đại học 32 12,9

Số mẫu N = 249
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Chỉ số mô hình  
phù hợp Các ngưỡng chấp nhận Kết quả Kết luận

CMIN/DF Giá trị < 3 tốt, giá trị < 5 có thể chấp nhận 2,989 Tốt

GFI Giá trị > 0,9 tốt, giá trị = 1 mô hình hoàn hảo. 0,902 Tốt

TLI Giá trị > 0,9 tốt, giá trị = 1 mô hình hoàn hảo) 0,913 Tốt

CFI Giá trị > 0,9 tốt, giá trị = 1 mô hình hoàn hảo) 0,956 Tốt

RMSEA 0,08 ≤ giá trị ≤ 0,10 bình thường, 
giá trị < 0,8 tốt, giá trị ≤ 0,05 (chặt chẽ) 0,047 Tốt

Mối quan hệ Ước lượng đã chuẩn hóa S.E. C.R. P

OP  SCMC 0,569 0,031 3,713 ***

OP  TQM 0,395 0,047 4,621 ***

là các giả thuyết của nghiên cứu 
này đều được chấp nhận. Đánh 
giá sâu hơn về kết quả phân tích 
của SEM, nó chỉ ra rằng các hệ 
số hồi quy chuẩn hóa đều mang 
dấu dương nên chúng đều hoạt 
động tích cực được trình bày ở 
Bảng 4 kết quả phân tích SEM.

Nghiên cứu tiếp tục kiểm 
định mô hình cấu trúc tuyến tính 
qua quy trình Bootstrapping với 
kích thước mẫu là n=5.000. Kết 
quả ước lượng được tính trung 
bình cho thấy độ chệch (bias) tuy 
có xuất hiện nhưng rất nhỏ, trị 
tuyệt đối của giá trị quan trọng 
CR < 1,96 suy ra p-value > 5%. 
Vì vậy có thể kết luận rằng, các 
ước lượng trong mô hình nghiên 
cứu là đáng tin cậy. Do đó, cả 2 
giả thuyết đều được chấp nhận. 
Ngoài ra nghiên cứu cũng đã tiến 
hành kiểm định ANOVA, kết quả 
kiểm định phương sai cho thấy 
các Sig đều lớn hơn ý nghĩa 0,05 
chứng tỏ rằng phương sai giữa 
các nhóm là giống nhau. Từ đó 
cho thấy không có sự khác biệt 
của các biến nhân khẩu học như 
loại hình công ty, quy mô công 
ty và vị trí việc làm,  thâm niêm 
trong ngành và trình độ học vấn 
trong mối quan tăng cường OP 
thông qua TQM và SCMC. 
4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu này là một trong 
những nghiên cứu khám phá và 
kiểm định tăng cường OP thông 
qua TQM và SCMC. Kết quả của 
nghiên cứu này có những đóng 
góp mới quan trọng sau: Sau khi 
xử lý số liệu khảo sát kết quả 
2 giả thuyết ban đầu đều được 
chấp nhận, nghiên cứu tiếp tục 
tiến hành thảo luận tay đôi với 
8 chuyên gia (khác với 8 chuyên 
gia ban đầu) là giám đốc có kinh 
nghiệm trên 5 năm đang tham gia 

trực tiếp quản lý tại các công ty 
dược phẩm đại diện ở 8 tỉnh Nam 
Trung Bộ. Sau khi được giải thích 
các khái niệm về TQM, SCMC, 
OP và trình bày kết quả nghiên 
cứu. Thứ nhất, kết quả của mô 
hình cấu trúc tuyến tính cho thấy 
SCMC tác động tích cực đến 
tăng OP thông qua hệ số chuẩn 
hóa β = 0,569; p-value = 0,000 
với kết quả này cả 8 chuyên gia 
cũng bày tỏ cùng quan điểm họ 
cho rằng trong bối cảnh hội nhập 
sâu và rộng cũng như đứng trước 
áp cạnh tranh gay gắt buộc các 
công ty phải luôn thực hiện tốt 
SCMC vì chính nơi đây là then 
chốt tạo ra chiến lược kinh doanh 
bền vững, giảm chi phí cũng như 
giải quyết bài toán đáp ứng kịp 
thời nhu cầu và làm hài lòng 
khách hàng từ đó tạo ra OP của 
công ty sẽ được nâng lên quan 
điểm này đồng quan điểm với 
Nartey và cộng sự (2021); Phan 
và cộng sự (2019). Thứ hai, TQM 
tác động tích cực đến gia tăng OP 
thông qua hệ số chuẩn hóa β = 
0,395; p-value = 0,000 kết quả 
này đồng quan điểm với nghiên 

cứu gần đây của Adem và Virdi 
(2020), Abbas và Kumari (2021) 
họ cho rằng khi doanh nghiệp 
thực hiện hiệu quả TQM tạo nên 
hình ảnh thương hiệu trong tâm 
trí các bên có liên quan, giá trị tổ 
chức cũng tăng khi đó mặc nhiên 
OP sẽ tăng trưởng theo bất quy 
mô của tổ chức. Bên cạnh đó qua 
thảo luận cả 8 chuyên gia cũng 
cho rằng hiện nay các tổ chức 
muốn phát triển bền vững cần 
phải thực hiện TQM với các bên 
liên quan khi đó được sự ủng hộ 
của các bên liên quan đồng nghĩa 
tổ chức đạt kết quả kinh doanh 
như kỳ vọng.
5. Kết luận và hàm ý quản trị 

Hiện nay các công trình nghiên 
cứu về lĩnh vực dược phẩm còn 
khá khiêm tốn, nên nghiên cứu 
này góp phần vào bổ sung bằng 
chứng thực nghiệm cũng như mô 
hình lý thuyết nhằm tạo tiền đề 
định hướng cho những nghiên 
cứu tiếp theo. Với kết quả nghiên 
cứu thông qua bộ dữ liệu khảo sát 
đủ lớn có ý nghĩa thống kê, ước 
lượng chuẩn hóa mô hình chính 
thức chỉ số bình phương tương 

Bảng 3. Phân tích mô hình phù hợp

Ghi chú: CMIN/DF: Ước lượng độ phù hợp; GFI: Chỉ số phù hợp; TLI: Chỉ số phù hợp 
không định mức; CFI: Chỉ số so sánh; RMSEA: Sai số bình phương trung bình.

Bảng 4. Kết quả phân tích của mô hình cấu trúc tuyến tính

Ghi chú: SE: Sai lệch chuẩn; C.R.: Giá trị tới hạn; P: Mức ý nghĩa; ***: p < 0,001
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quan bội bằng 0,6703 đồng 
nghĩa là mô hình giải thích được 
67,03% và đã khẳng định được 
mức độ tác động tích cực của 
SCMC, TQM đến tăng OP. Trên 
cơ sở kết quả nghiên cứu với 
kỳ vọng tăng OP của các công 
ty dược phẩm ở các tỉnh Nam 
Trung Bộ nói riêng và VN nói 
chung trong bối cảnh hội nhập 
toàn cầu hoá và tự do thương 
mại, trình độ phát triển khoa 
học công nghệ,...đứng trước các 
áp lực cạnh tranh như hiện nay 
thì công ty cần tập trung quan 
tâm nhiều hơn về việc xây dựng 
SCMC, TQM đến tăng cường 
OP trong thời gian tới cụ thể 
bằng giải pháp như sau:

- Đầu tiên, đối với SCMC, 
nhà lãnh đạo cần phải hoàn thiện 
quy trình phù hợp với tình hình 
thực tiễn, chú ý quan tâm hợp 
tác chặt chẽ với nhà cung cấp 
chiến lược, đồng nghĩa với quản 
lý chuỗi cung ứng để tạo ra sự 
cộng tác và tích hợp mối quan 
hệ với các đối tác trong chuỗi 
cung ứng để tăng cường chuỗi 
cung ứng khả năng và hiệu suất. 
Thông qua việc tích hợp các 
hoạt động vật chất, tài chính và 
thông tin với nguồn cung cấp 
các đối tác chuỗi, các thành viên 
chuỗi cung ứng riêng lẻ có thể 
nâng cao khả năng đáp ứng đối 
với các đối tác trong chuỗi cung 
ứng và người tiêu dùng. Như là 
tích hợp cũng có thể nâng cao 
khả năng của các đối tác chuỗi 
cung ứng và cuối cùng nâng 
cao khả năng hoạt động và cạnh 
tranh, sự cần thiết phải các nhà 
quản lý chuỗi cung ứng để nhận 
ra rằng các khía cạnh khác nhau 
của tích hợp quy trình chuỗi 
cung ứng có tác động khác nhau 
đến các khả năng khác nhau của 

chuỗi cung ứng và hiệu suất của 
tổ chức. Do đó, cần phải xác định 
rõ nguồn cung các khả năng của 
chuỗi cần được nhắm mục tiêu 
để nâng cao yêu cầu hoạt động 
của tổ chức. Bên cạnh đó, với 
kỹ thuật tính tương thích nổi lên 
như một yếu tố quyết định chính 
của chuỗi cung ứng tích hợp quy 
trình, nguồn cung cấp các nhà 
quản lý chuỗi nên xem xét việc 
tích hợp chuỗi cung ứng xử lý 
thông qua các hệ thống thông tin 
tự động tiên tiến để đạt được cả 
hiệu quả và hiệu quả của chuỗi 
cung ứng. Ngoài ra chú trọng 
năng lực quản trị tồn kho nhằm 
giảm thiểu chi phí tồn kho.

- Thứ hai, Đối với TQM, lãnh 
đạo cao nhất là người có vai trò 
hỗ trợ công tác nghiên cứu phát 
triển sản phẩm mới, đảm bảo chất 
lượng sản phẩm nhằm bảo đảm 
quyền lợi khách hàng, liên tục 
nghiên cứu phát triển sản phẩm 
mới đặc biệt đối với ngành công 
nghiệp dược phẩm, hiệu quả sản 
xuất thuốc nhưng cũng phải đảm 
bảo rằng người tiêu dùng được 
bảo vệ khỏi bị tổn hại bằng cách 
đảm bảo chất lượng toàn diện 
mang lại sản phẩm và dịch vụ 
chất lượng tốt nhất cho người 
tiêu dùng và có vai trò sứ mạng 
mang lại sức khoẻ cho xã hội. 
Trong ngành dược phẩm, nghiên 
cứu và phát triển sản phẩm đóng 
một vai trò quan trọng. Tốc độ 
ra đời của sản phẩm mới góp 
phần sự phát triển tương lai 
của bất kỳ công ty dược phẩm 
nào, để tuân thủ các quy định và 
chính sách khác nhau, một công 
ty phải có nền tảng vững chắc 
về nâng cao chất lượng. Sau khi 
các quy trình được thiết lập tốt, 
các cải tiến trên toàn bộ chuỗi 
cung ứng cần được quan tâm, vì 

SCMC tốt giúp thuốc và dược 
phẩm đến tay người tiêu dùng 
vào đúng thời điểm. Công ty 
triển khai TQM giúp kích hoạt 
SCMC hiệu quả từ đó cải thiện 
hiệu suất hoạt động. Chúng có 
thể bao gồm mức độ chất lượng 
thông tin dọc theo toàn bộ chuỗi 
cung ứng mà không bị gián 
đoạn, tồn kho và thực hành quản 
lý mua hàng và phát triển quan 
hệ đối tác cung ứng chiến lược. 
Trong chuỗi cung ứng, các hoạt 
động như mua hàng có tác động 
lớn đến chi phí nguyên vật liệu, 
là một phần lớn hơn trong tổng 
giá thành sản phẩm. Một khi 
chuỗi cung ứng được thực hiện 
tốt, các công ty có thể thu được 
lợi ích hoạt động bao gồm cung 
cấp các sản phẩm chất lượng, 
giao hàng nhanh hơn với chi 
phí thấp hơn và khả năng phát 
triển sản phẩm sáng tạo. Những 
lợi ích này sẽ giúp một công 
ty tạo ra nhiều doanh thu hơn, 
giảm chi phí hoạt động thông 
qua cải thiện thời gian chu kỳ và 
hiệu quả kinh tế theo quy mô, và 
giảm thiểu số lượng khuyết tật 
và đạt được mức tồn kho thấp.

Như bất kỳ nghiên cứu 
nào, mặt dù đạt được mục tiêu 
nghiên cứu, tuy nhiên có một số 
hạn chế có thể đưa ra các cơ hội 
nghiên cứu thú vị trong tương 
lai. Đầu tiên, số lượng mẫu tiến 
hành khảo sát chưa cao. Thứ 
hai, nghiên cứu này được thực 
hiện ở các tỉnh Nam Trung Bộ. 
Cuối cùng, các công ty dược 
phẩm để đạt OP còn nhiều yếu 
tố khác, hướng nghiên cứu tiếp 
theo cần nhân rộng nghiên cứu 
này với một kích thước mẫu lớn 
hơn trên khắp VN để mang lại 
sự rõ ràng hơn cho vấn đề này, 
phạm vi nghiên cứu mở rộng 
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ngành nghề khác cũng như bổ 
sung thêm một số yếu tố khác 
đầy đủ hơn tác động đến OPl 
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